
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1 Tô Thị Phương Anh 0981722962 2 5 1994 152046353 034194001797

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư và thương 

mại Phong Thịnh 

Việt Nam

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường Võ 

Cường

Có mức thu nhập 

là: 11.000.000 

đồng

Chủ hộ
CN2-CT2-

1506
70

1 Trần Văn Thân 0979593456 24 11 1980 125026048 027080005871

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh 

và dịch vụ ô tô 

Long Biên

Không thấy đứng tên 

người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trên Giấy chứng 

nhận đã được cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền 

chứng nhận 

Bắc Ninh
Phường 

Phù Khê

Có mức thu nhập 

là: 11.200.000 

đồng

Chủ hộ
CN3-T7-

0203
61,50

Ngô Đình Hùng 0969666650 20 4 1987 125306474 027087001278

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Mai Thanh Huyền 2 11 1998 036198002833

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

3 Trần Thị Anh 0904124699 17 7 1944 125245954 027144000172

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường 

Phù Khê

Có mức thu nhập 

không quá: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-CT1-

0207
64

4 Nguyễn Ngọc Định 0974553755 25 4 1957 031485944 031057010914

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Hải Phòng
Xã Vĩnh 

Bảo

Có mức thu nhập 

không quá: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-CT1-

0807
64

5 Vũ Trọng Thắng 0969684498 17 9 2006 027206002380

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường Từ 

Sơn

Có mức thu nhập 

không quá: 

20.000.000 đồng

Chủ hộ
CN3-CT1-

0907
64

Nguyễn Thanh Tùng 0983158299 26 3 1981 125086980 027081003015

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Đỗ Thị Thu Thủy 25 11 1984 125119641 027184004180

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thành Công 18 10 2006 Con

Nguyễn Thị Như Ý 29 11 2011 Con

Nguyễn Thị Cát Tường 15 11 2018 Con

70

2 Bắc Ninh
Phường Từ 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

thực nhận không 

quá: 40.000.000 

đồng

CN3-T7-

0402
62,30

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

 (Kèm theo văn bản số                    /SXD-QLN ngày                  /11/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

6
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Kinh Bắc

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường 

Kinh Bắc

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

thực nhận không 

quá: 40.000.000 

đồng

CN3-CT1-

1003

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 15/TTr-CN ngày 19/11/2025 của Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 2

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI CAO NGUYÊN 3

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 



7 Nguyễn Thủy Nguyên 0985936702 16 1 1990 125382977 027190002403

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức (Đã nghỉ hưu)

Cán bộ, công 

chức, viên chức theo quy định 

của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức (Đã nghỉ hưu)

Trường đại học luật 

Hà Nội

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường Vũ 

Ninh

Có mức thu nhập 

là: 12.123.187 

đồng

Chủ hộ
CN3-CT2-

0307
64

Phạm Văn Lợi 0963130219 19 2 1998 001098001435

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 23.000.000 

đồng

Chủ hộ

Vũ Thúy Hảo 13 9 1999 125808718 027199001102

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 8.000.000 

đồng

Vợ (Chồng)

Trương Hữu Anh 037780425 23 4 1998 035098000100

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 18.422.924 

đồng

Chủ hộ

Trần Thị Hạnh 26 5 1998 168609567 035198005867

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 17.711.650 

đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Lệ Thu 0989009979 29 3 1958 010487011 001158027118

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Chủ hộ

Nguyễn Đình Tiến 24 9 1954 011262850 001054020901

Người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thùy Linh 0363954555 4 2 1997 125826239 027197008139

Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức (Đã nghỉ hưu)

Có mức thu nhập 

dưới: 20.000.000 

đồng

Chủ hộ

Cao Hải Đăng 17 9 1993 125506565 027093002167

Công nhân, người 

lao động đang làm 

việc tại doanh 

nghiệp, hợp tác xã, 

liên hợp tác xã 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Có mức thu nhập 

là: 28.559.607 

đồng

Vợ (Chồng)

II

Nguyễn Trà My 17 8 1988 012635949 001188036612

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Hiệu Chuẩn Thiết 

Bị 3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Vĩnh Hưng
Chủ hộ

Lê Thanh Tùng 10 3 1992 013328817 001092003432

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thiết Bị Đo Lường 

3D Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường Ô 

Chợ Dừa
Vợ (Chồng)

Xã Cổ 

Đông

CN3-CT2-

0507
648 Hà Nội

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Synopex Việt Nam

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

9

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

chế tạo máy 

Autotech

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Ninh Bình Bình Giang
CN3-CT2-

1007
64

10
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

Uỷ ban nhân dân 

phường Võ Cường

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

thực nhận không 

quá: 40.000.000 

đồng

CN3-CT3-

0407
64

64

Danh sách kèm theo tờ trình số 51/TT-CTS ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

1 0932.329.363

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

quá 40 triệu đồng 

CTS-K-

0412
70.00

11

Công nhân, người lao động 

đang làm việc tại doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hợp tác xã trong 

và ngoài khu công nghiệp

Trường TH và 

THCS Đông Ngàn

Không có tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất 

tại các phường Võ 

Cường; Kinh Bắc, Nam 

Sơn, Vũ Ninh, Hạp Lĩnh 

thuộc tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh
Phường Từ 

Sơn

CN3-CT4-

0407



2 Lý Thị Hồi 0386.439.543 12 8 1996 122194555 024196015462

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

May Nhật Mỹ

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Chũ

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-L-0204 69.50

Phạm Thị Kim Liên 21 7 1989 163019191 036189001907

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DVTM & ĐTXD 

Đại Hưng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Vũ Văn Thủy 9 6 1985 162591262 036085003695

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

DVTM & ĐTXD 

Đại Hưng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Công Cường 28 5 1992 173666130 038092014693

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Phát 

Triển Nhân Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Phạm Thị Trang 17 7 1996 1745900974 038196006439

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Dự án Hà My

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Đào Văn Dự 8 8 2000 125830914 027200011436

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương 

Mại RC Tools Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hải Yến 5 10 2000 125842155 027300002359

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương 

Mại RC Tools Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

6 Phan Văn Nghĩa 0374.169.609 22 1 1996 184137161 042096006106

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Việt Nam Phát 

G.C.K

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Tĩnh

Xã Kim 

Hoa

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-S-0703 69.50

7 Nguyễn Thị Tuyết 0833.434.444 1 1 2002 001302024540

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Trang Thuận Lộc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Vân 

Đình

Có tổng bình 

quân thu nhập 

không quá 20 

triệu đồng 

Chủ hộ CTS-T-0306 69.00

III

1 Nguyễn Xuân Kiên 0987.632.939 9 1 1999 125827350 027099001790

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

VietNam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Phường 

Mão Điền

Có thu nhập bình 

quân không quá 

20 triệu đồng

Chủ hộ
ECO-CT1-

0907
63,66

IV

      1   Nguyễn Thị Phương Thanh 0399.023.103 18 1 2003 125954888 027303004772
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại 

các doanh nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dingyi New 

Materials Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Cao 

Đức

Có thu nhập bình 

quân không quá 

20 triệu đồng 

Chủ hộ
TNT-CT5-

0601B
61.40

V

Nguyễn Thị Huệ 19 10 1995 125684309 027195003713

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

MTV Bệnh Viện 

Đa Khoa Kinh Bắc 

II

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Như Phúc 15 1 1995 125683785 027095010034

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, 

quân nhân chuyên nghiệp, công 

nhân trong cơ quan, đơn vị 

thuộc công an nhân dân và quân 

đội nhân dân

Lữ Đoàn PB 382 

Quân Khu 1

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

VI

1 Trịnh Thu Trang 0904.684.357 10 11 2001 001301030919

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tập Đoàn Ruby's 

World

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường Hà 

Đông

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0309
69.90

Danh sách kèm theo tờ trình số 121/TT-ECO ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 91/TT-TNT ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 181/TT-TN ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

1 0965.493.625 Bắc Ninh
Xã Trung 

Kênh

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 1,5 lần 

mức lương hàm 

Đại Tá 

0989.119.325 Hà Nội
Xã Đại 

Thanh

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

quá 40 triệu đồng 

CTS-L-0404 69.50

5 0985.717.524 Bắc Ninh
Phường Võ 

Cường

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

quá 40 triệu đồng 

CTS-M2-

0406
71.59

4 0989.719.951 Hà Nội
Phường 

Đại Mỗ

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

quá 40 triệu đồng 

CTS-M2-

106A
64.80

3

TN_N3_160

6
68,82

Danh sách kèm theo tờ trình số 07/TT-TNS ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất



Hồ Thanh Hải 6 6 1964 010692248 001064000491

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Glory Accessories 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Thanh 29 12 1965 012199792 001165000393

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Glory Accessories 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Lại Cao Duy 10 12 1997 152158698 034097008793

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Donga TS

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Xã Bắc 

Đông Quan
Chủ hộ

Trần Thị Bích Hường 20 12 1997 231044798 064197008016

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần Y 

Khoa & Thẩm Mỹ 

Thu Cúc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Gia Lai

Xã Chư 

Păh
Vợ (Chồng)

4 Đỗ Ninh Hải 0865.256.790 25 7 2002 125976588 027202004938

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương Mại Dịch 

Vụ Minh Tiến

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Trung 

Chính

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-E-

0507
70.00

Lưu Văn Hoàng 5 7 1988 125259861 027088007306

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Min Max Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Nhân 

Thắng
Chủ hộ

Lê Thị Yến 28 12 1997 125807997 027197006607

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Min Max Việt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Nhân 

Thắng
Vợ (Chồng)

An Ngọc Phương 25 5 1990 164464986 037090010083

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Landco - CN Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Yên 

Mô
Chủ hộ

Hoàng Thị Lệ 8 8 1997 082292686 020197007708

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Landco - CN Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lạng Sơn Xã Tân Tri Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Lý 20 1 1996 125614877 027196002991

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

IIG Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Mạnh Duy 17 2 1996 152137203 034096006098

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu Tư và Thương 

Mại NewNet

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

8 Nguyễn Thị Linh Lan 0358.174.803 17 9 1962 113837265 001162048401

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

Khí Việt Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Vĩnh 

Thanh

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ TNS-J-0205 69.50

Nguyễn Kim Sơn 3 4 1975 111256636 001075014074

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Cơ Khí Việt Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đậu Thị Nga 15 6 1977 112114026 040177000416

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Cơ Khí Việt Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Mạnh Cường 17 3 1983 111661194 001083005800

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Thương Mại và 

Đầu Tư DTN Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Đới Thu Hà 29 10 1985 060694226 036185002454

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Đầu Tư và Xây 

Dựng Hòa Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

TNS-I-0704 69.50

6
0988.113.735/098

9.764.647
TNS-I-0302 69.50

3 0961.123.096

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

TNS-E-

0408
70.00

5 0981.524.230

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

TNS-H-

0713
70.00

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

Hưng Yên

10 0913.363.299 TNS-J-0304 69.50

TNS-J-0214 70.00

Hà Nội
Phường Hà 

Đông

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

2 0357.729.448 Hà Nội

Phường 

Phú 

Thượng

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

TNS-D-

0509
69.90

Xã Tân 

Thuận

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

9 0945.468.636 Hà Nội
Xã Dương 

Hòa

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

7
0362.666.833/034

7.980.525



11 Hà Thị Kiều Oanh 0985.896.238 20 11 1993 132245112 025193000746

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Kingmann 

Paint&Coating

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường Hà 

Đông

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ TNS-J-0309 70.00

Nguyễn Văn Phương 9 2 1994 125525786 027094011409

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ITM Semiconductor 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Bé 7 7 1994 187379117 040194017636

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Hải 

Anh Kinh Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

13 Nguyễn Lệ Hằng 0366.896.485 7 1 1962 011482632 001162020168

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Cơ 

Khí Việt Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Phường 

Nghĩa Đô

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ TNS-J-0412 70.00

14 Nguyễn Thị Hảo 0976.425.460 19 11 2000 125895918 027300010735

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ Phần 

Tập Đoàn TDI

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Xã Gia 

Bình

Có Thu nhập 

bình quân không 

quá 20 triệu đồng

Chủ hộ
TNS-D-

0907
70.00

Dương Thanh Thủy 10 9 1983 012424708 001183025881

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sen 

Vòi Đình Quốc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội     

Phường 

Vĩnh Hưng
Chủ hộ

Nguyễn Công Tâm 20 7 1971 111161943 001071013871

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sen 

Vòi Đình Quốc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hà Nội

Xã Hương 

Sơn
Vợ (Chồng)

VII

Phạm Việt Anh 0913876353 5 12 1991 125439774 027091001107

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trường cao đẳng y 

tế Bắc Ninh
Bắc Ninh Kinh Bắc Chủ hộ

Nguyễn Quỳnh Trang 0945988119 9 11 1991 0241001738 024191001738

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

Bắc Ninh Kinh Bắc Vợ (Chồng)

VIII

1 Nguyễn Bá Tới 0977920301 12 7 2001 122381740 024201006301

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Điện tử Aomaga 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Xuân Cẩm 

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

14.802.177

Chủ hộ
Căn hộ 411 - 

Tòa CT2A
49.04

2 Đỗ Phương Trúc 0983720216 14 9 1992 125511936 027192010832

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

kiến trúc xanh 

Design

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Kinh Bắc

Tổng thu nhập 

bình quân hàng 

tháng  không quá 

8.050.000

Chủ hộ
Căn hộ 821 - 

Tòa CT2A
28.34

IX

1 Đặng Thị Hồng Hà 0868882223 11 11 1989 125989055 031189020361
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ và sản xuất 

Thượng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Võ Cường

Có tổng thu nhập 

không quá 

20.000.000đ

Chủ hộ 17-15/HG2 70,00

Phạm Thị Dung 30 12 1985 125814863 038185024019
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

KDA M&C

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Kinh Bắc Chủ hộ

Võ Hùng Long 10 04 1985 125143288 027085001781
Người lao động tại 

doanh nghiệp

Công nhân, người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Bảo Hiểm 

Vietinbank Đông 

Bắc

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Kinh Bắc Vợ(Chồng)

12 0936.993.678 TNS-J-0313 70.00

1 T8-CH06 67.90

Bắc Ninh
Xã Tiên 

Du

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

15 0348.783.154

Có tổng thu nhập 

bình quân không 

vượt quá 40 triệu 

đồng

TNS-Dương 

Thanh Thủy

Danh sách kèm theo tờ trình số 2011-2025/TT-CUONGTHINH ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần TM&VT Cường Thịnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập của 

2 vợ chồng không 

quá 40

triệu đồng trên 

tháng

Danh sách kèm theo tờ trình số 121/TTr-GH ngày 19/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home

Danh sách kèm theo tờ trình số 1911/Ttr-HG ngày 19/11/2025 của Công ty TNHH Hoàng Gia

2 0977891389

Có tổng thu nhập 

không quá 

40.000.000đ

16-15/HG2 70,00



X

1 Nguyễn Thị Tịnh 15 3 1963 063355208 027163000759 Lao động tự do
Người thu nhập thấp, hộ nghèo, 

cận nghèo tại khu vực đô thị

UBND phường Hạp 

Lĩnh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Hạp Lĩnh

Mức thu nhập  

<20.000.000 đ
Chủ hộ CT2.215 55.00

Phạm Quang Hạnh 21 3 1996 145647869
033096008167

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Chủ hộ

Đào Thùy Dương 19 9 1996 145700275 033196008377

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp Vợ (Chồng)

Phạm Khánh Huyền 30 11 2019 033319003533 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Nhật Minh Anh 12 7 2025 033225004822 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thị Hướng

5 8 1982 145647869
033096008167

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Chủ hộ

Nguyễn Hữu Nhất 7 6 1981

125223933

027082004606

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Hoài
25 9 2007

027307009248
Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hữu Nghĩa
1 1 1012 027212009269 Học sinh, sinh viên Con

XI

Phương Mạnh Huy 0971109534 10 12 1996 142911734 030096007914

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hojeong Vina
Chủ hộ

Trần Thị Nhâm 0352702225 2 2 2001 038301021033

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Tư 

vấn và Đầu tư xây 

dựng Minh Long 68

Vợ (Chồng)

Phương Thiên An 24 7 2022 030322005080 Con

Phương Mạnh Khang 22 12 2024 030224014320 Con

Lê Thị Hiên 0868943311 26 4 1991 125418481 027191012215

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Asean Tire
Chủ hộ

Nguyễn Thị Hương Giang 27 7 2013 019313006377 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Hương Thủy 23 4 2018 019318009387 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Tấn 0969444863 2 9 1993 125496104 027093001796

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Thoát nước và xử 

lý nước thải Bắc 

Ninh

Chủ hộ

Trần Thị Thu 0392526083 28 2 1997 125790046 027197001198

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Mầm non Dongsim 

Kindergarten
Vợ (Chồng)

Nguyễn Minh Đan 16 5 2018 027318010424 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Minh Phượng 1 12 2020 027320009612 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Đức Thuận 14 4 2025 027225002429 Con

4 Trương Tuấn Thảo 0355921251 6 12 1999 125806781 027099001116

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Đầu tư 

phát triển hạ tầng 

Viglacera

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Võ Cường

Có mức thu nhập 

là không quá 20 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

Danh sách kèm theo tờ trình số 2011/TT-SH ngày 20/11/2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xây lắp Hải Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hưng Yên

Đường 

Hào

Mức thu nhập  

<40.000.000 đ
CT2.1018 70.00

70.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 946/CTHT-KHKD ngày 19/11/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Xuân Cẩm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

67.40

3

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

công nghiệp thực 

phẩm 

LIWAYWAY

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Quế Võ

Mức thu nhập  

<40.000.000 đ
CT2.806

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Từ Sơn

Có mức thu nhập 

là không quá 30 

triệu đồng

67.40

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

67.40



5 Lò Thị Tân 0347109404 18 10 2000 014300002878

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Bao bì Phúc Tiến

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 20 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

6 Nguyễn Khắc Truyền 0397985203 11 12 2003 125952334 027203001962

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Yên Phong

Có mức thu nhập 

là không quá 20 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

7 Đào Bá Sơn 0379043535 23 9 2003 122458226 024203014954

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

Fortune Group

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Xuân Cẩm

Có mức thu nhập 

là không quá 20 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

Nguyễn Sỹ Tham 0888819899 7 1 1997 125725200 027097001843

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Quế Lâm - 

(TNHH)
Chủ hộ

Vũ Thị Lan Hương 0964730608 25 9 2001 125894365 027301001032

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Quế Lâm - 

(TNHH)
Vợ (Chồng)

9 Lê Hồng Danh 0886683443 20 6 1997 187624185 040097015985

Người lao động làm 

việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Yên Trung

Có mức thu nhập 

là không quá 20 

triệu đồng

Chủ hộ 67.40

8

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với 

đất tại địa bàn Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất 

đai liên xã Yên Phong 

quản lý

Bắc Ninh Đại Đồng

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 40 triệu đồng

67.40
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